
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 192011 Lăng Nguyễn Quốc Bảo 19/02/2001 Đồng Tháp DH19YKH03

2 188099 Nguyễn Thành Công 24/12/1999 Đồng Tháp DH18QTK02

3 214057 Nguyễn Hữu Đang 20/06/2003 Cà Mau DH21KTO01

4 213707 Châu Minh Đức 10/03/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

5 200555 Phạm Huỳnh Hữu Đức 04/04/2002 An Giang DH20QTS01

6 210803 Bùi Quang Dương 26/03/2003 Kiên Giang DH21KTO01

7 210428 Trần Thị Ngọc Hiền 19/05/2003 Trà Vinh DH21TCN01

8 201932 Hứa Hữu Hiện 02/05/2002 Cà Mau DH20OTO07

9 213851 Trần Duy Hiệu 12/04/2003 Ninh Bình DH21KTO01

10 203351 Lưu Kim Hoài 20/09/2002 Kiên Giang DH20LUA02

11 219998 Phan Võ Mỹ Hoàng 15/07/2003 Cần Thơ DH21QTK06

12 192195 La Gia Huy 27/03/2001 Cần Thơ DH19QTD03

13 210337 Nguyễn Quang Huy 09/07/2003 Kiên Giang DH21TCN01

14 200967 Phạm Văn Lắm 01/04/2002 Hậu Giang DH20OTO01

15 210794 Đặng Gia Linh 26/09/2003 Bến Tre DH21TCN01

16 192335 Đào Đức Mạnh 09/02/2001 Tây Ninh DH19YKH03

17 202436 Đặng Kim Ngân 11/12/2002 Cần Thơ DH20KTO02

18 210488 Nguyễn Trọng Nghĩa 31/12/2003 Cà Mau DH21KTO01

19 210109 Võ Hoàng Sĩ Nguyên 27/11/2003 Vĩnh Long DH21KTO01

20 200108 Lý Hoa Nhất 26/08/2001 Trà Vinh DH20DUO01

21 202916 Ngô Tú Như 03/09/2002 Cà Mau DH20KTO02

22 210306 Nguyễn Huỳnh Như 11/09/2003 Cà Mau DH21TCN01

23 203821 Lê Hồng Nhung 24/09/2002 Đồng Nai DH20KTO03
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24 202839 Huỳnh Tấn Sang 18/12/2002 Đồng Tháp DH20OTO02

25 210560 Lê Thị Kiều Thơ 11/03/2003 Kiên Giang DH21MAR01

26 210516 Lê An Thuận 15/12/2003 Cà Mau DH21KTO01

27 210128 Đái Nguyệt Cẩm Thy 09/02/2003 Hậu Giang DH21MAR01

28 2010381 Lê Thủy Tiên 08/05/2002 Cần Thơ DH20LUA02

29 210524 Mai Cẩm Tiên 25/03/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

30 200313 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/11/2002 Đồng Tháp DH20KTO03

31 213484 Mai Thị Võ Tịnh 29/09/2003 Kiên Giang DH21TCN01

32 211943 Nguyễn Văn Toàn 26/03/2003 An Giang DH21OTO05

33 200959 Hồ Lại Bích Trâm 26/07/2000 Hậu Giang DH20DUO01

34 213480 Huỳnh Thị Trâm 27/01/2003 An Giang DH21TCN01

35 201898 Đỗ Thị Huyền Trân 28/12/2002 Trà Vinh DH20KTO02

36 211254 Phan Thị Bảo Trân 24/06/2003 Đồng Tháp DH21MAR01

37 201938 Trần Thị Kiều Trúc 05/10/2002 Kiên Giang DH20KTO02

38 210724 Thạch Thị Thanh Tú 18/03/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

39 203749 Trần Ngọc Tú 25/03/2002 An Giang DH20KQT01

40 190889 Phạm Quốc Việt 30/12/2001 Trà Vinh DH19QTK06

41 201519 Nguyễn Thị Thanh Xuân 13/02/2002 Đồng Tháp DH20DUO01

42 203865 Trần Thị Xương 04/02/2002 Cà Mau DH20KQT01
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